
STT TÊN GVCN LỚP SỐ TIỀN ĐÓNG GÓP GHI CHÚ

1 Võ Thị Ngọc Thảo 1.1 850,000                             R

2 Hồ Thị Hồng Thắm 1.2 3,400,000                          R

3 Nguyễn Thị Hợi 1.3 4,000,000                          R

4 Hoàng Thị Dung 1.5 3,800,000                          R

5 Nguyễn Thị Thu Trang 1.6 2,800,000                          R

6 Nguyễn Thị Ngọc Dung 1.7 300,000                             R

7 Nguyễn Thị Châu 1.8 700,000                             R

8 Nguyễn Thị Thanh Hương 1.9 3,900,000                          R

9 Nguyễn Thị Hồng Thắm 1.10 3,050,000                          R

10 Nguyễn Hà Phương Dung 1.11 500,000                             R

11 Nguyễn Thị Bích Chi 1.12 700,000                             R

12 Võ Ngọc Lý 2.1 1,600,000                          R

13 Nguyễn Thị Kim Châu 2.2 200,000                             R

14 Hoàng Thị Hoa 2.3 1,300,000                          R

15 Huỳnh Kim Phụng 2.4 1,650,000                          R

16 Nguyễn Thị Hồng Huế 2.5 550,000                             R

17 Lê Ngọc Lan 2.6 2,550,000                          R

18 Trần Thị Dung 2.7 1,500,000                          R

19 Nguyễn Thị Bích Chi 2.8 700,000                             R

20 Nguyễn Thị Giang 2.9 1,200,000                          R

21 Nguyễn Yến Thanh Vân 2.10 600,000                             R

22 Nguyễn Thị Huyền 2.11 200,000                             R

23 Bùi Thị Thanh 2.12 2,350,000                          R

24 Lê Thị Hằng 2.13 200,000                             R

25 Nguyễn Thị Kim Chi 3.1 3,600,000                          R

26 Nguyễn Thị Hồng Ngân 3.2 300,000                             R

27 Phan Thị Lợi 3.3 200,000                             R

28 Nguyễn Thị Kim Hằng 3.5 1,900,000                          R

29 Võ Văn Tấn 3.6 500,000                             R

30 Lê Văn Phúc 3.7 200,000                             R

31 Trần Thị Nga 3.8 2,500,000                          R

32 Nguyễn Thị Linh 3.9 300,000                             R

33 Nguyễn Thị Kim Chi 3.10 1,800,000                          R
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34 Nguyễn Thị Thu Thủy 3.11 300,000                             R

35 Phan Thị Thanh Trang 4.1 3,900,000                          R

36 Trần Thị Thanh Tâm 4.2 1,950,000                          R

37 Nguyễn Thúy Trinh 4.3 1,800,000                          R

38 Phạm Thị Mỷ Huyền 4.4 2,500,000                          R

39 Nguyễn Đức Hoan 4.5 1,900,000                          R

40 Nguyễn Thị Dung Nhi 4.6 1,730,000                          R

41 Hoàng Thị Hiên 4.7 1,300,000                          R

42 Đinh Thị Hằng 4.8 2,000,000                          R

43 Trần Thị Thanh Tâm 4.9 1,380,000                          R

44 Nguyễn Thúy Trinh 4.10 1,850,000                          R

45 Phạm Thị Mỷ Huyền 4.11 300,000                             R

46 Nguyễn Thị Dung Nhi 4.12 1,420,000                          R

47 Hoàn Thị Hiên 4.13 800,000                             R

48 Nguyễn Thị Thu Hà 5.1 1,700,000                          R

49 Nguyễn Thị Cẩm Thăng 5.2 4,100,000                          R

50 Nguyễn Văn Lộc 5.3 1,500,000                          R

51 Nguyễn Bảo Dương 5.4 1,200,000                          R

52 Đoàn Thị Hương 5.5 1,950,000                          R

53 Đặng Thị Giang 5.6 2,600,000                          R

54 Nguyễn Thị Hoàng Yến 5.7 500,000                             R

55 Trần Thị Ngọc Thu 5.8 1,000,000                          R

56 Trương Trần Phương Anh 5.9 650,000                             R

88,230,000                        

(Tám mươi tám triệu hai trăm ba mươi nghìn đồng)
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